
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo - Số 34 đường D, 

Khu đô thị Lakeview City, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

2. Đơn vị có tài sản: Đội Quản lý thị trường số 12 - Số 108 Huỳnh Khương An, 

phường 5, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. 

3. Tài sản bán đấu giá: Lô hàng hóa là tài sản bị tịch thu theo 21 Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành bán đấu giá. 

4. Giá khởi điểm là: 136.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu triệu đồng).  

Ghi chú: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm VAT. Người mua được tài sản đấu giá phải 

chịu thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác (nếu có) liên quan đến 

việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định 

của Pháp luật. 

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ 8h00 

ngày 27/10/2023 đến 17h00 ngày 10/11/2023 trong giờ hành chính (Trừ ngày nghỉ theo quy 

định) tại Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo - Số 34 đường D, Khu dân cư Lakeview City, 

phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM. 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 bộ + chi phí in ấn, photo tài liệu, 

phí tham gia. (Lưu ý các phí trên không được hoàn lại trong mọi trường hợp, kể cả trường 

hợp tạm dừng đấu giá). 

6. Địa điểm và điều kiện tham gia đấu giá:  

- Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo - Số 34 đường D, Khu đô thị Lakeview 

City, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.  

- Điều kiện tham gia: Theo quy định Điều 38 Luật đấu giá tài sản và Quy chế bán đấu 

giá của Công ty Khải Bảo (Các doanh nghiệp còn hoạt động không trong thời gian tạm ngừng 

hoạt động kinh doanh và giải thể).   

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký mua hồ sơ và đăng ký tham 

gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp bao gồm các giấy tờ sau:  

Hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản có đóng dấu của Công ty Đấu giá Hợp danh Khải 

Bảo (theo mẫu). 

+ CCCD bản sao chứng thực (đối với khách hàng là cá nhân), Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh bản sao chứng thực (đối với khách hàng là tổ chức). 

+ Giấy CCCD/Hộ chiếu bản sao chứng thực, Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với 

người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá tài sản trong trường hợp không 

phải là chủ doanh nghiệp. 

+ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).  
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+ Giấy xác nhận xem tài sản đấu giá (theo mẫu). Trường hợp khách hàng không có nhu cầu 

xem tài sản phải có giấy cam kết (theo mẫu) về việc không xem tài sản và chấp nhận tình trạng, 

chất lượng của tài sản không được khiếu kiện khiếu nại. 

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp 

luật. 

 Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nộp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo trước khi tổ 

chức cuộc đấu giá 01 ngày để Công ty Khải Bảo lập danh sách. 

7. Xem tài sản: Từ ngày 08 giờ 00 phút ngày 07/11/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 

10/11/2023 (trong giờ hành chính) - tại Số 1/1 Lê Đức Thọ, Khu phố 2, phường Tân Thới 

Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. 

Số điện thoại liên hệ: 0918 424 422 (Anh Tùng) 

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 09/11/2023 đến 17h00 ngày 

13/11/2023. Tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Công ty hạn chót lúc 17h00 ngày 

13/11/2023. 

- Số tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm. 

- Tiền đặt trước được gửi vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo số: 

0936752852 tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu (EXIMBANK). 

9. Phương thức và hình thức bán đấu giá:  

- Hình thức đấu giá tài sản: Đấu giá trả lời trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. 

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. 

- Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). 

10. Thời gian và địa điểm bán đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 14/11/2023 tại Số 34 

đường D, Khu đô thị Lakeview City, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

Kính mời các khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá 

tài sản nêu trên. 

(Lưu ý: Thông báo này thay cho Thư mời tham gia đấu giá) 

Nơi nhận: 

- Đội Quản lý thị trường số 12; 

- Niêm yết tại VP Cty Khải Bảo; 

- Cổng thông tin QG về đấu giá (để thông báo); 

- Báo Thể thao và Văn hoá (để thông báo); 

- Trang Thông tin tài sản công (để thông báo); 

- Lưu VT-HSĐG. 
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DANH MỤC TÀI SẢN 

(Đính kèm thông báo số: 145/2023/TBĐG-KB ngày 25/10/2023 của Công ty Đấu 

giá Hợp danh Khải Bảo) 

STT 
MẶT HÀNG 

(nhãn hiệu, quy cách tài sản) 
ĐVT 

 SỐ 

LƯỢNG  

1 Đế bàn ủi hiệu Kebank's, mã ES-85-AF, xuất xứ Trung Quốc cái        495  

2 Bình thủy tinh không hiệu, loại 500ml, xuất xứ Trung Quốc cái     1.120  

3 Cối xay thịt không hiệu, không quy cách, xuất xứ Trung Quốc cái        128  

4 Áo đầm trẻ em, không hiệu cái            9  

5 Áo trẻ em cái          10  

6 Giày thể thao các loại, không nhãn hiệu đôi          58  

7 
Thảm lông các loại (01 bộ = 01 tấm quy cách 40 x 60 và 01 tấm quy 

cách 40 x 120), xuất xứ Trung Quốc 
bộ        248  

8 
Đầu máy vắt sổ loại 02 kim 4 chỉ hiệu ZOZE, model ZJ892A-4-13H-

02, xuất xứ Trung Quốc 
cái            5  

9 Mắt kính không hiệu cái          97  

10 Mắt kính không hiệu cái          76  

11 Bánh lòng xe máy không hiệu cái     2.400  

12 Kèn xe máy hiệu Horn, 12V cái        300  

13 Ti thăm nhớt xe máy không hiệu cái        400  

14 Đĩa xe máy không hiệu cái          20  

15 Nhông xe máy không hiệu cái          20  

16 Sên xe máy không hiệu sợi          20  

17 
Bố thắng đĩa hiệu Neo, model KA00BYA, 02 cái/bộ, xuất xứ Thái 

Lan 
bộ        100  

18 Bố thắng đĩa hiệu Neo, model H001, 02 cái/bộ, xuất xứ Thái Lan bộ          65  

19 Bố thắng đĩa hiệu Neo, model H002, 02 cái/bộ, xuất xứ Thái Lan bộ          98  

20 
Nhông sênh dĩa hiệu YuKos, model H002, 03 cái/bộ, xuất xứ Thái 

Lan 
bộ          60  

21 Bố thắng đùm hiệu Neo, 02 cái/bộ, xuất xứ Thái Lan bộ          45  

22 Bugi hiệu Bosch, xuất xứ Ấn Độ cái        110  

23 
Miếng dán keo vá xe hiệu Strong Tire - Tube, model M48, loại 48 

miếng/hộp, xuất xứ Trung Quốc 
hộp          50  

24 Đèn soi da, AC220V/50Hz, xuất xứ Trung Quốc bộ            8  

25 Máy phun oxy hiệu Aqua Skin, xuất xứ Trung Quốc bộ            2  

26 Máy khoan dùng Pin hiệu AN73, loại 12V, xuất xứ Trung Quốc cái          13  

27 Máy khoan dùng Pin hiệu LCN01, loại 12V, xuất xứ Trung Quốc cái          14  

28 Máy mài hiệu MISA, model L501 850W, xuất xứ Trung Quốc cái          28  



29 Đá mài đánh bóng hiệu ChengSinA, xuất xứ Trung Quốc cái        700  

30 Bản lề cửa hiệu Eurogold, xuất xứ Trung Quốc cái        292  

31 Bánh xe lùa cửa hiệu RongXing, loại 02 cái/bộ, xuất xứ Trung Quốc bộ        140  

32 Ổ khóa tủ hiệu Boss-9, xuất xứ Trung Quốc cái          60  

33 Ray kéo tủ hiệu KP, loại 02 cái/bộ, xuất xứ Trung Quốc cái          60  

34 Tay nắm tủ, xuất xứ Trung Quốc cái        200  

35 Đầu xịt hơi hiệu DG-10, xuất xứ Trung Quốc cái          30  

36 
Máy khoan hiệu Hand Drill, model HD 500A, 500W, xuất xứ Trung 

Quốc 
cái            5  

37 Kèn ngân hiệu Magic 18 Horn, 02 cái/hộp, do Trung Quốc sản xuất cái          90  

38 
Đèn pha xe tải hiệu Realight-H6024, 24V-130/150W, do Trung Quốc 

sản xuất 
cái          20  

39 
Đèn pha xe tải hiệu Realight-H6024, 24V-90/100W, do Trung Quốc 

sản xuất 
cái          20  

40 
Đèn pha xe tải hiệu Trustlight-H6024, 24V-130/150W, do Trung 

Quốc sản xuất 
cái          40  

41 Rơle hiệu Denco, 12V-4P, do Thái Lan sản xuất cái          40  

42 Bugi xe tải, hiệu NGK do Nhật sản xuất cái          60  

43 Kèn ốc hộp sắt xe tải, hiệu HUAZHENG do Trung Quốc sản xuất cái          24  

44 Kèn ốc hộp giấy xe tải, hiệu JINJA do Trung Quốc sản xuất cái            8  

45 Đèn led xe tải, hiệu ASEAN do Trung Quốc sản xuất cái            5  

46 Cánh quạt xe tải, không hiệu do Trung Quốc sản xuất cái          23  

47 Đèn led hông xe tải, không hiệu do Trung Quốc sản xuất cái          49  

48 Đèn xi nhan xe tải, không hiệu do Trung Quốc sản xuất cái          20  

49 Gương chiếu hậu xe tải, không hiệu do Trung Quốc sản xuất cái          22  

50 
Kèn xe ô tô hiệu HORN, model DL34B, loại 12V, xuất xứ Trung 

Quốc 
cái          24  

51 

Đèn led bên hông xe ô tô hiệu SHILIDUO, (model SD-6001, loại 

12V: 35 cái, model SD-6003, loại 24V: 25 cái, model SD-4005, loại 

12V: 40 cái), xuất xứ Trung Quốc 

cái        100  

52 
Sạc điện thoại xe ô tô hiệu AOLEAKY, loại 531-25W 2.1A, xuất xứ 

Trung Quốc 
cái          13  

53 
Bạc đạn xe ô tô hiệu KOYO, (model 6310-2RSCM: 07 cái, model 

32209JR: 08 cái) xuất xứ Nhật 
cái          15  

54 Loa kéo di động hiệu AD, loại 220V/50 Hz, xuất xứ Trung Quốc cái            1  

55 Loa hiệu JBL, model KP601Z, 80Hms, 220V, xuất xứ Trung Quốc cái            2  

56 Amply hiệu Vico, loại 360W-220V, 50Hz, xuất xứ Trung Quốc cái            1  

57 
Micro phone, hiệu Shure, model SH-300G - 220V, 400MHZ, xuất xứ 

Trung Quốc (bộ gồm 02 micro, đầu thu, cục sạc) 
cái            3  

58 
Amply hiệu California, loại Pro 128B-II, 500W-220V, xuất xứ Hàn 

Quốc 
cái            1  



59 
Đầu lọc âm thanh hiệu DBX 231, loại 50/60HZ, 220-240V, xuất xứ 

Mỹ 
cái            1  

60 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 372W-40PN225, xuất xứ 

Nhật   
cái            1  

61 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 407W-40PN225S, xuất xứ 

Nhật   
cái            2  

62 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 335W-40PNA215S, xuất 

xứ Nhật   
cái            1  

63 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 301W-40PU215, xuất xứ 

Nhật   
cái            1  

64 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 587W-50PN24S, xuất xứ 

Nhật   
cái            1  

65 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 310W-32PNW215, xuất xứ 

Nhật   
cái            1  

66 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 335W-32PNW215S, xuất 

xứ Nhật   
cái            1  

67 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 310W-32PNA215, xuất xứ 

Nhật   
cái            1  

68 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 335W-32PNA215S, xuất 

xứ Nhật   
cái            1  

69 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 587W-50PUA24S, xuất xứ 

Nhật   
cái            1  

70 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 587W-50PU24S , xuất xứ 

Nhật   
cái            1  

71 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 382W-50PU225, xuất xứ 

Nhật   
cái            1  

72 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 587W-50PUA4S, xuất xứ 

Nhật   
cái            1  

73 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 1001W-50PU275, xuất xứ 

Nhật   
cái            1  

74 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 335W-32PNW215S, xuất 

xứ Nhật   
cái            1  

75 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 301W-32PUA215S , xuất 

xứ Nhật   
cái            1  

76 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 407W-40PNA225S, xuất 

xứ Nhật   
cái            1  

77 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 100W-32PUW215S, xuất 

xứ Nhật   
cái            1  

78 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 301W-32PUA215S , xuất 

xứ Nhật   
cái            1  

79 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 587W-50PU24S, xuất xứ 

Nhật   
cái            3  



80 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 301W-40PUA215S, xuất 

xứ Nhật   
cái            1  

81 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 335W-32PNA215S, xuất 

xứ Nhật   
cái            1  

82 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 372W-40PN225, xuất xứ 

Nhật   
cái            1  

83 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 335W-32PNW215S, xuất 

xứ Nhật   
cái            1  

84 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 335W-40PNW215S, xuất 

xứ Nhật   
cái            1  

85 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 407W-40PNA225S, xuất 

xứ Nhật   
cái            1  

86 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 407W-40PNW225S, xuất 

xứ Nhật   
cái            1  

87 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 417W-40PUA225S, xuất 

xứ Nhật   
cái            1  

88 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 407W-40TM225S, xuất xứ 

Nhật   
cái            1  

89 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 335W-40PNA215S, xuất 

xứ Nhật   
cái            1  

90 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 562W-50PU24, xuất xứ 

Nhật   
cái            1  

91 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 335W-32PNW215S, xuất 

xứ Nhật   
cái            5  

92 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 335W-32PNA215S , xuất 

xứ Nhật   
cái            5  

93 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 301W-32PUW215S , xuất 

xứ Nhật   
cái            1  

94 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 301W-32PUA215S , xuất 

xứ Nhật   
cái            2  

95 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 201W-50PUL215, xuất xứ 

Nhật   
cái            1  

96 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 301W-40PU215S, xuất xứ 

Nhật   
cái            2  

97 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 407W-40TM225S, xuất xứ 

Nhật   
cái            1  

98 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 562W-50PU24, xuất xứ 

Nhật   
cái            1  

99 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 620W-WUP3-506, xuất xứ 

Nhật   
cái            1  

100 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu JET- 417W-40PUA225S, xuất 

xứ Nhật   
cái            1  



101 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu Shinmaywa Jet- 950W-CRS501-

BL4413V, xuất xứ Nhật   
cái            1  

102 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu  Shinmaywa  Jet - 395W-

CRS401T, xuất xứ Nhật   
cái            1  

103 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu  Shinmaywa  Jet - 530W- 

CRS501DT, xuất xứ Nhật   
cái            1  

104 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu  Shinmaywa  Jet - 975W-CRS50, 

xuất xứ Nhật   
cái            1  

105 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu  Shinmaywa  Jet - 975W- 

CRS50D, xuất xứ Nhật   
cái            1  

106 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu  Shinmaywa  Jet - 950W- 

CRS501, xuất xứ Nhật   
cái            1  

107 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu  Shinmaywa  Jet - 975W- 

CRS50W, xuất xứ Nhật   
cái            1  

108 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu  Shinmaywa  Jet - 395W- 

CRS401, xuất xứ Nhật   
cái            1  

109 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu  Shinmaywa  Jet - 320W-

CRA32DS, xuất xứ Nhật   
cái            1  

110 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu  Shinmaywa  Jet - 301W- 

CRS401WS, xuất xứ Nhật   
cái            1  

111 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu  Shinmaywa  Jet - 975W-CRS50, 

xuất xứ Nhật   
cái            1  

112 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu EBARA PUMP- 1260W-

50WVJ675A, xuất xứ Nhật   
cái            1  

113 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu  EBARA PUMP - 1260W-

50DWS675A , xuất xứ Nhật   
cái            1  

114 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu  EBARA PUMP - 780W-

50DWV64B , xuất xứ Nhật   
cái            1  

115 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu  EBARA PUMP - 1260W-

50DWSA675A , xuất xứ Nhật   
cái            1  

116 
Máy bơm nước đã qua sử dụng hiệu  EBARA PUMP - 800W-

50DWSA64SB , xuất xứ Nhật   
cái            1  

117 
Máy bơm nước dùng xăng hiệu TOHASU- V38C, xuất xứ Nhật, đã 

qua sử dụng   
cái            1  

118 
Máy bơm nước dùng xăng hiệu  TOHASU –V75-EMX-P1044001, 

xuất xứ Nhật, đã qua sử dụng 
cái            1  

119 
Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu KIORITZ, 

SRMB253N 
cái            2  

120 Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu HITACHI, E1046188 cái            1  

121 Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu KAWASAKI cái            1  



122 
Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu KIORITZ, 

SRM2009D 
cái            1  

123 Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu Nativo cái            1  

124 Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu Maruyama, MB2630 cái            1  

125 Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu Vie Sennu, HV2500X cái            1  

126 Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu Maruyama, MB24M cái            1  

127 Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu Komasu G2K cái            1  

128 Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu Yanmar, SRCY260 cái            1  

129 Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu Shindaiwa, RA1026 cái            1  

130 Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu KIORITZ, SRE 26G cái            1  

131 
Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu KIORITZ, 

SRE2655G 
cái            1  

132 
Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu Mitsubishi, 

TL231DD-302 
cái            1  

133 Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu Maruyama, KC26B1 cái            1  

134 Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu  Maruyama , KB26R1 cái            1  

135 Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu Ryobi  cái            1  

136 Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu HITACHI, CG24ECB cái            1  

137 Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu MORITZ, SRE260 cái            1  

138 Máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, Hiệu Ranee, EC02E cái            1  

139 Nhông xe gắn máy, loại 14T xuất xứ Thái Lan cái        396  

140 Phốt xe gắn máy bằng cao su, xuất xứ Trung Quốc cái     1.000  

141 Bạc đạn xe gắn máy, loại 6301-2RS, xuất xứ Trung Quốc cái        370  

142 
Bố thắng SCC, loại 02 cái/bộ, sử dụng xe Wave-Dream, xuất xứ Thái 

Lan 
bộ          19  

143 
Dĩa sau hiệu Sprocket, model JTA-H-DR 428-R-36T, xuất xứ Thái 

Lan 
cái          18  

144 
Nhông, sênh, dĩa hiệu Neo, model FUT/WA-110 428-102,36T-14T, 

xuất xứ Thái Lan 
bộ          15  

145 
Nhông, sênh, dĩa hiệu Neo, model WA.25 (36T), 428-106,36T-14T, 

xuất xứ Thái Lan 
bộ          18  

146 Sợi sênh tải hiệu DID, model 428D, xuất xứ Nhật sợi          31  

147 Sợi sênh cam hiệu DID, model 25H, xuất xứ Nhật sợi          32  

148 
Cục lạnh máy điều hòa đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, hiệu 

Mitsubishi, MSZ-SV40TS-W, 200V, 2HP 
cái            1  

149 
Cục lạnh máy điều hòa đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, hiệu 

Mitsubishi, MSZ-SJ 227-W, 100V, 1HP 
cái            1  



150 
Cục lạnh máy điều hòa đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, hiệu Panasonic, 

CS-229 XB-W, 100V, 1HP 
cái            1  

151 
Cục lạnh máy điều hòa đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, hiệu Panasonic, 

CS-EX 250C-W, 100V, 1HP 
cái            1  

152 
Cục lạnh máy điều hòa đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, hiệu 

Mitsubishi, MSZ-SU 228-W, 100V, 1HP 
cái            1  

153 
Cục lạnh máy điều hòa đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, hiệu Toshiba, 

RAS-281PRS(W), 100V, 1,5HP 
cái            1  

154 
Cục lạnh máy điều hòa đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, hiệu Panasonic, 

CS-X225A-W, 100V, 1HP 
cái            1  

155 
Cục lạnh máy điều hòa đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, hiệu 

Mitsubishi, MSZ-SV227-W, 100V, 1HP 
cái            1  

156 
Cục nóng máy điều hòa đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, hiệu 

Panasonic, CU-EX250C, 100V, 23 kg, 1HP 
cái            1  

157 
Cục nóng máy điều hòa đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, hiệu 

Panasonic, CU-229XB, 100V, 29 kg, 1HP 
cái            1  

158 
Cục nóng máy điều hòa đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, hiệu Toshiba, 

RAS-281JADR, 100V, 36 kg, 1,5HP 
cái            1  

159 
Cục nóng máy điều hòa đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, hiệu 

Mitsubishi, MUZ-SJ227, 100V, 25 kg, 1HP 
cái            1  

160 
Cục nóng máy điều hòa đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, hiệu 

Panasonic, CU-EX220C, 100V, 20 kg, 1HP 
cái            1  

161 
Cục nóng máy điều hòa đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, hiệu 

Mitsubishi, MUZ-SV40TS, 200V, 34 kg, 2HP 
cái            1  

162 
Cục nóng máy điều hòa đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, hiệu 

Mitsubishi, MUZ-SV228, 100V, 24 kg, 1HP 
cái            1  

163 
Cục nóng máy điều hòa đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật, hiệu 

Mitsubishi, MUZ-SV227, 100V, 23 kg, 1HP 
cái            1  

164 Tủ lạnh hiệu Toshiba, GR-A41N(S), 405 Lít, 100V, 2009 cái            1  

 

 


